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Thực hiện quy định của Luật tổ chức Quốc hội, Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, văn bản số 357/KH-UBTVQH12 ngày 13/8/2010 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Kế hoạch và nội dung tổng kết nhiệm kỳ Quôc hội khóa XII, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khoá XII (2007-2011) đã tiến hành tổng kết hoạt động nhiệm kỳ và xin báo cáo Quốc hội một số nội dung chính như sau:

Uỷ ban về các vấn đề xã hội được Quốc hội khoá XII bầu gồm 40 thành viên, trong đó có 25 nam và 15 nữ (chiếm 37,5%); 15 đại biểu Quốc hội tái cử và 25 đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu (chiếm 62,5%). Thường trực Uỷ ban về các vấn đề xã hội có 06 đại biểu (01 Chủ nhiệm, 04 Phó Chủ nhiệm và 01 uỷ viên chuyên trách). Cơ cấu thành viên của Uỷ ban về các vấn đề xã hội gồm: 14 đại biểu chuyên trách ở trung ương và địa phương (35%), 26 đại biểu kiêm nhiệm (65%) trong đó có: 05 đại biểu công tác trong ngành y tế; 04 đại biểu công tác phụ nữ; 03 đại biểu công tác trong ngành lao động, thương binh và xã hội; 03 đại biểu công tác tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân; 02 đại biểu công tác Đảng; 02 đại biểu công tác công đoàn; 02 đại biểu là chức sắc tôn giáo; 01 đại biểu công tác trong ngành công an; 01 đại biểu công tác trong ngành nội vụ và 03 đại biểu công tác ở các  Hội (nông dân, cựu chiến binh, bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi).

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban về các vấn đề xã hội được quy định tại Điều 31 của Luật tổ chức Quốc hội năm 2002 và trong một số văn bản pháp luật khác. Ủy ban có chức năng: thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh và các báo cáo khác liên quan tới lĩnh vực Ủy ban được phân công phụ trách; giám sát, kiến nghị về các nội dung thuộc lĩnh vực hoạt động của Uỷ ban. Lĩnh vực Ủy ban được giao phụ trách gồm: y tế - chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số - phát triển, lao động, bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng, tín ngưỡng, tôn giáo, giới. Đồng thời, Ủy ban còn được giao chủ trì phối hợp tổ chức hoạt động của Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam (VMPG), Hội nghị sĩ về dân số và phát triển (VAPPD), Hội nghị sĩ Việt Nam là thày thuốc (VIMPO) 

Để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội, Uỷ ban đã chia làm 4 Tiểu ban hoạt động chuyên môn: Tiếu ban lao động, Tiểu ban y tế - dân số, Tiểu ban bảo trợ xã hội, Tiểu ban tôn giáo – giới. Mỗi Tiểu ban được bố trí 8-10 thành viên và do một Phó Chủ nhiệm Ủy ban phụ trách.

Nhìn chung, số lượng, cơ cấu thành viên của Uỷ ban tương đối hợp lý với  lĩnh vực chuyên môn của Ủy ban và phù hợp trong tương quan chung với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội . Việc thành lập các tiểu ban đã tạo điều kiện thuận lợi, phát huy được sự chủ động, chuyên sâu của các thành viên, tạo được sự phối hợp, chia sẻ và lồng ghép các nội dung hoạt động, phát huy sức mạnh tập thể  và đảm bảo được sự quan tâm đồng đều đến các lĩnh vực do Ủy ban phụ trách.

I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Công tác xây dựng pháp luật

- Trong nhiệm kỳ, Ủy ban đã chủ trì thẩm tra, chuẩn bị văn bản tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo luật của Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội để thông qua 07 dự án Luật (trong đó có 2 dự án luật do Hội người cao tuổi và Hội chữ thập đỏ Việt Nam soạn thảo), 02 nghị quyết, 01 pháp lệnh
.

Với tư cách là cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Ủy ban đã tham gia chỉnh lý dự thảo Luật này trình Quốc hội thông qua.

Ủy ban đã thể hiện chính kiến và quan điểm về những dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực xã hội cần được ưu tiên và tham gia ý kiến đối với chương trình xây dựng luật, pháp lệnh toàn khóa và hằng năm.
Thực hiện Điều 22 Luật bình đẳng giới, Điều 47 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban đã lựa chọn và tham gia với các Ủy ban khác thẩm tra lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong 08 dự án luật; đồng thời tham gia thẩm tra dưới góc độ xã hội các dự án luật, pháp lệnh do Ủy ban thường vụ Quốc hội phân công.

a) Đánh giá

- Trong công tác thẩm tra, Ủy ban đã tích cực, chủ động, thực hiện đúng chương trình, tiến độ
 và luôn đề cao yêu cầu về chất lượng của các báo cáo thẩm tra và dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.Các dự án luật, pháp lệnh khi được ban hành đã thể chế hóa được các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước như tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội trong từng giai đoạn phát triển, quan điểm chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân, chính sách dân số, đầu tư đồng bộ cho chính sách chăm sóc sức khỏe nhân dân, bình đẳng giới, chính sách ưu tiên đối với người nghèo, người có công với nước, các đối tượng yếu thế trong xã hội... góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

- Ủy ban đã chủ động phối hợp với cơ quan chuẩn bị dự án luật, pháp lệnh ngay từ giai đoạn đề xuất, xây dựng chương trình pháp luật, vì vậy, trong những năm qua đã kịp thời đề xuất đưa dự án Luật người khuyết tật từ chương trình chuẩn bị vào chương trình chính thức năm 2010; kiến nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định rút dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008
, đưa dự án Luật phòng, chống tác hại thuốc là từ chương trình chuẩn bị vào chương trình chính thức năm 2011; kịp thời chia sẻ kết quả giám sát, ý kiến cử tri, khảo sát xã hội học có liên quan; thúc đẩy quá trình chuẩn bị, đảm bảo thủ tục và tiến độ của nhiều dự án luật như: Luật bảo hiểm y tế; Luật khám bệnh, chữa bệnh; Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật... và các dự án chuẩn bị như Bộ luật lao động (sửa đổi), Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, Luật phòng, chống tác hại rượu, bia, Luật chăm sóc sức khỏe tâm thần...

- Các dự án luật, pháp lệnh được thông qua có phạm vi điều chỉnh rộng, số lượng đối tượng tác động lớn, một số dự án được dư luận xã hội quan tâm. Do đó, việc tổ chức thẩm tra được Ủy ban chuẩn bị và tiến hành kỹ lưỡng trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp nhiều nguồn thông tin; thực hiện  tham vấn công chúng bằng nhiều hình thức với các đối tượng chịu sự tác động của văn bản, các cơ quan, tổ chức có liên quan ở trung ương, địa phương, cơ sở và các chuyên gia đối với các dự án Luật người khuyết tật, Luật bảo hiểm y tế. Vì vậy, đã góp phần nâng cao chất lượng các dự thảo, cơ bản đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của người dân, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và thực tiễn Việt Nam. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban được Quốc hội đồng tình và được tiếp thu trong quá trình chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật.

- Quốc hội khóa XII là nhiệm kỳ đầu tiên Ủy ban thực hiện thẩm tra lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết theo quy định của Luật bình đẳng giới và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đây là một nhiệm vụ mới, các Ban soạn thảo và một số cơ quan có liên quan chưa có kinh nghiệm, chưa quan tâm đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các quy định về lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật. Do đó, Ủy ban đã chủ động thúc đẩy cơ quan soạn thảo, các cơ quan liên quan quan tâm, tổ chức nhóm chuyên gia tư vấn để tổ chức thực hiện nhiệm vụ này.

b) Tồn tại, hạn chế
- Một số tờ trình của các dự án luật vẫn chưa đảm bảo cung cấp số liệu đầy đủ để phân tích chính sách, đánh giá tác động dự thảo luật một cách sâu sắc, chất lượng các dự thảo còn hạn chế nên trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý, Ủy ban vừa phải tiếp tục thực hiện các hoạt động phân tích chính sách, vừa hoàn thiện nội dung của các dự án luật, pháp lệnh cũng như kỹ thuật văn bản.

- Đối với vấn đề lồng ghép giới, mặc dù đã được pháp luật quy định, song do kỹ năng phân tích, lồng ghép giới còn hạn chế và không được thực hiện ngay từ giai đoạn đầu của quá trình soạn thảo văn bản nên chỉ mới  đáp ứng một phần yêu cẩu theo quy  định của pháp luật.

Trên cơ sở công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban thấy một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong nhiệm kỳ tới, đó là:
- Về dự án Bộ luật lao động (sửa đổi): Quốc hội khóa XIII sẽ xem xét dự án Bộ luật lao động (sửa đổi), tuy nhiên, về lâu dài cần tiếp tục làm rõ quan điểm giữ như bố cục hiện nay hay tách riêng vấn đề quan hệ lao động ra khỏi Bộ luật lao động để xây dựng Luật quan hệ lao động? Bộ luật lao động hiện hành đã rút một số nội dung để xây dựng luật chuyên ngành như: Luật dạy nghề, Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng..., và tiếp tục sẽ có Luật việc làm, Luật tiền lương, Luật vệ sinh, an toàn lao động và Luật quan hệ lao động. Do đó, cần tiếp tục nghiên cứu đầy đủ vấn đề này.

- Về Luật bảo hiểm xã hội: Luật được ban hành trên cơ sở chương XII của Bộ luật lao động và có mở rộng tới BHXH tự nguyện (chế độ dài hạn) và chế độ bảo hiểm thất nghiệp, trong quá trình thực hiện đã bộc lộ một số hạn chế (nội dung điều chỉnh quá rộng với nhiều chế độ có mục tiêu, yêu cầu, tính chất khác nhau (BHXH ngắn hạn, dài hạn...), trong đó một số chế độ chỉ đảm bảo an sinh xã hội ở khu vực làm công, hưởng lương, việc xây dựng chế độ hưởng chưa bảo đảm dầy đủ việc cân đối thu – chi, chưa thực sự bảo đảm nguyên tắc đóng – hưởng của BHXH, vì vậy cần thiết phải tiến hành  tổng kết đánh giá cụ thể để đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật.

- Về chính sách ưu đãi người có công: nghiên cứu nâng Pháp lệnh ưu đãi người có công thành Luật ưu đãi người có công với cách mạng để pháp điển hóa toàn bộ chính sách đối với người có công và trình Quốc hội vào năm 2012 nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thương binh – liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2012).

- Nghiên cứu xây dựng Luật bảo trợ xã hội, Luật sức khỏe tâm thần, Luật phòng, chống lạm dụng rượu bia, Luật an toàn truyền máu, Luật thi đua, khen thưởng (sửa đổi), ...

- Về chỉ tiêu trong Nghị quyết hằng năm của Quốc hội: Nên nghiên cứu, xem xét thay thế chỉ tiêu việc làm (chủ yếu dựa vào tính toán, không phải là số liệu điều tra, thống kê, không phản ảnh giá trị kinh tế - xã hội, khó quản lý, kiếm soát, đánh giá) bằng một chỉ tiêu khác có tính bao quát, ý nghĩa kinh tế - xã hội, quản lý, kiểm soát được, ví dụ, chỉ tiêu thất nghiệp.

2. Công tác giám sát

- Trong nhiệm kỳ Khóa XII, Ủy ban đã tổ chức 29 đoàn giám sát, 54 đoàn khảo sát
 tại 57 tỉnh, thành phố; tổ chức 48 cuộc họp nghe 21 cơ quan, tổ chức
 liên quan báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật, đặc biệt là những vấn đề đã được pháp luật quy định phải báo cáo Quốc hội hằng năm, như quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội (Luật bảo hiểm xã hội); thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới (Luật bình đẳng giới); việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước hằng năm thuộc lĩnh vực Ủy ban được phân công; tình hình thực hiện Luật dược, Luật BHYT, các chính sách về dân số và chăm sóc sức khỏe, bà mẹ trẻ em, người có công, an sinh xã hội, người khuyết tật... Ủy ban đã tổ chức 2 phiên họp để Bộ trưởng Bộ lao động – thương binh và xã hội giải trình về chính sách giảm nghèo và Bộ trưởng Bộ y tế giải trình về việc thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc.

- Đối với nội dung giám sát hàng năm, Ủy ban ưu tiên tập trung giám sát đối với những lĩnh vực quản lý nhà nước có nhiều vướng mắc nổi cộm trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, được dư luận cử tri cả nước quan tâm
 và thúc đẩy các bộ, ngành sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng các dự án luật, pháp lệnh đối với những vấn đề này.

- Uỷ ban đã thường xuyên quan tâm giám sát, đôn đốc việc  ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh mà Uỷ ban được giao nhiệm vụ chủ trì thẩm tra sau khi được ban hành
.

- Tình hình đơn thư và kiến nghị của công dân gửi đến Ủy ban về các vấn đề xã hội vẫn có chiều hướng gia tăng, việc xử lý, giám sát, đôn đốc giải quyết đơn thư của công dân thuộc lĩnh vực Ủy ban có tiến bộ hơn trước. Trong tổng số 9.059 đơn thư nhận được, Ủy ban đã chuyển các Ủy ban khác giải quyết theo thẩm quyền: 1.186 đơn, làm công văn chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 892 đơn, xử lý lưu: 6.981 đơn, trong đó có 3.418 đơn thư có nội dung không rõ ràng và nặc danh. Trong tổng số 892 đơn thư gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, Ủy ban nhận được 361 công văn trả lời của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trong đó có 142 công văn trả lời vụ việc đã giải quyết hết thẩm quyền, 219 công văn trả lời vụ việc đang giao cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo trình tự luật định và hướng dẫn công dân liên hệ tiếp tục giải quyết. Đồng thời, Ủy ban đã kết hợp với hoạt động giám sát, khảo sát để nghiên cứu, xem xét một số vụ việc mà đơn thư của công dân nêu lên.
- Ngoài các hoạt động giám sát, khảo sát theo chức năng, theo phân công của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban đã chủ trì tổ chức hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về xã hội hoá công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân (2008), giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội việc tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (2010)
 và cử thành viên tham gia các Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

a) Đánh giá
- Các hoạt động giám sát về cơ bản đã thực hiện theo quy định của pháp luật, tuân thủ sự phân công của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội trong nội dung, giám sát cũng như việc điều hòa, phối hợp các hoạt động giám sát.
- Có sự kết hợp giữa hoạt động giám sát thường xuyên với giám sát chuyên đề, trên cơ sở đó xây dựng các báo cáo giám sát có chất lượng giúp đại biểu Quốc hội có thông tin để tham gia quyết định chính sách và pháp luật góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật.

- Đã tổ chức ngày một tốt hơn các hoạt động hỗ trợ cho công tác giám sát như tiến hành nghiên cứu, tổ chức các hoạt động tham vấn công chúng, hội nghị chuyên gia, tổ chức các phiên giải trình để phân tích sâu các chính sách, hiệu quả thực thi pháp luật, cung cấp thông tin đa chiều, trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị để cơ quan quản lý nhà nước xem xét và hoàn thiện quá trình thực thi chính sách.

- Kế thừa và phát huy kinh nghiệm của Ủy ban các nhiệm kỳ trước, việc tổ chức hoạt động giám sát được tiến hành bằng nhiều hình thức, lồng ghép các nội dung, tiết kiệm nguồn lực hợp lý, phát huy được sự tham gia của cơ quan, tổ chức, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố và các chuyên gia để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát.

- Các hoạt động giám sát chuyên đề được tổ chức theo đúng chương trình, kế hoạch, thực hiện đối với cả các cơ quan ở trung ương, địa phương và cơ sở. Kết quả giám sát được thể hiện qua các báo cáo chuyên đề tại các kỳ họp Quốc hội, các phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Trên cơ sở hoạt động giám sát, khảo sát, Ủy ban đã kiến nghị với Quốc hội quyết định giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các Nghị quyết sau giám sát do Ủy ban kiến nghị đã phát huy hiệu quả trong cuộc sống (Nghị quyết 18/2008/QH12 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, Nghị quyết số: 976/2010/NQ-UBTVQH12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...).

- Kết quả giám sát, khảo sát đã góp phần quan trọng để Ủy ban có căn cứ thực tiễn tổng hợp, phân tích, đề xuất chính sách khi tham gia chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, thẩm tra dự án luật, pháp lệnh, xây dựng nghị quyết
, mang tính thuyết phục cao.
- Đã quan tâm hơn tới giám sát văn bản quy phạm pháp luật, qua đó thúc đẩy Chính phủ và các bộ ban hành văn bản hướng dẫn thi hành theo quy định của pháp luật.

- Việc tổ chức theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành địa phương giải quyết đơn, thư kiến nghị của cử tri, đặc biệt là đơn, thư thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách đã  góp phần thúc đẩy bộ, ngành, địa phương quan tâm giải quyết. Trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề từ kiến nghị của công dân, Ủy ban đã làm việc với các bộ, ngành có liên quan để tập trung giải quyết tốt hơn như việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách người có công, nạn nhân chất độc da cam…

b) Hạn chế

- Trong quá trình giám sát có lúc chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về thủ tục giám sát, nhất là việc tổ chức phiên họp Ủy ban hoặc Thường trực Ủy ban để thảo luận, thống nhất báo cáo kết quả Đoàn giám sát tại địa phương.

- Việc giám sát ở Bộ, ngành trung ương chưa cân đối so với giám sát tại địa phương. Việc theo dõi và đôn đốc bộ, ngành, thực hiện các kiến nghị giám sát còn chưa thật tốt, chưa thường xuyên đánh giá việc thực hiện các kiến nghị. Việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật chủ yếu là giám sát việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, đôn đốc Chính phủ, các bộ, ngành đảm bảo hướng dẫn đầy đủ và đúng hạn các quy định của luật, pháp lệnh, mà chưa dành nhiều sự quan tâm đến chất lượng của các văn bản hướng dẫn.

- Trong việc tiếp nhận đơn thư và giám sát giải quyết, mặc dù tích cực đôn đốc nhưng tỷ lệ vụ việc được trả lời còn chưa cao
, có những vụ việc tồn đọng nhiều năm chưa được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm, hoặc đã được giải quyết theo đúng thẩm quyền nhưng công dân vẫn khiếu nại, đặc biệt có trường hợp chuyển sang tố cáo cán bộ giải quyết.

Từ thực tiễn giám sát trong nhiệm kỳ, Ủy ban nhận thấy một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm giám sát trong nhiệm kỳ tới, đó là:
* Về y tế:

- Nguồn nhân lực y tế còn thiếu trầm trọng, nhất là bác sĩ, dược sĩ; chưa hoàn thiện chế độ ưu đãi đặc biệt đối với cán bộ y tế, nhất là cán bộ y tế dự phòng; tình trạng quả tải bệnh viện tuyến trên chưa được cải thiện nhiều; chưa ban hành tiêu chí về y tế dự phòng, vì vậy các địa phương chưa có cơ sở đề xuất phân bổ ngân sách cho y tế dự phòng ; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể thấp còi là gần 32% ở mức cao so với quy định trung bình của Tổ chức y tế thế giới (là 20-29%); công tác quản lý nhà nước và cơ chế đấu thầu thuốc chưa phù hợp, thiếu thống nhất, giá của một số thuốc biệt dược, thuốc chuyên dụng tăng cao, còn tình trạng hoa hồng cho người kê đơn thuốc...

- Tiến độ thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân chậm so với quy định của Luật bảo hiểm y tế ; việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân có thẻ BHYT bị tai nạn giao thông, thủ tục khám chữa bệnh thanh toán cùng chi trả cho người có thẻ BHYT còn phức tạp, danh mục thuốc và kỹ thuật y tế do BHYT chi trả chậm sửa đổi...

* Về dân số:
- Mức giảm sinh còn có sự khác biệt lớn giữa các khu vực: khu vực miền Tây, Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Hồng đạt tỷ lệ sinh ở mức thấp, trong khi nhiều khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, tỷ lệ sinh ở mức khá cao.

- Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh là vấn đề báo động (112 bé trai/100 bé gái, trong khi tỷ lệ bình thường là 106/100). Việc sàng lọc trước và sau sinh mới thực hiện được ở một số tỉnh, thành, nếu không đầu tư nguồn lực đầy đủ cho hoạt động này thì khó có thể giảm tỷ lệ dân số bị khuyết tật bẩm sinh (hiện tại là 8%).

- Tổ chức bộ máy ngành y tế, dân số có nhiều thay đổi, tổ chức y tế, dân số tuyến cơ sở chưa hợp lý, thiếu hiệu quả, sự phối hợp giữa ngành dọc với chính quyền địa phương theo phân cấp chưa phù hợp

* Về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Nghiên cứu chế độ, chính sách đối với một số đối tượng người có công với cách mạng chỉ được nhận trợ cấp 1 lần nay tuổi đã cao; việc hoàn thành công tác xác nhận người có công với cách mạng qua 3 thời kỳ; vấn đề xóa nhà tạm (kể cả nhà tình nghĩa đã bị xuống cấp trầm trọng) cho người có công với cách mạng.

* Về chính sách giảm nghèo

- Cần tiến tới xây dựng chuẩn nghèo phản ảnh được bản chất nghèo (nhu cầu chi tiêu tối thiểu của con người, đồng thời cần xem xét một cách thỏa đáng các vấn đề về y tế, môi trường, bình đẳng về cơ hội và các yếu tố phi thu nhập như nhân lực, tài sản, khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ...). Xác định đúng, chính xác tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo để có bộ số liệu cơ bản làm căn cứ xây dựng chính sách.

- Cần xây dựng một chương trình giảm nghèo mang tính tổng thể, toàn diện và tính hệ thống trong tổng thể chương trình mục tiêu quốc gia; gắn kết với các chương trình khác như xây dựng nông thôn mới, chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn...

- Hoàn thiện chính sách đối với người nghèo theo hướng cần có sự khác nhau đối với nghèo kinh niên, nghèo tạm thời, nghèo theo vùng miền, đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa khó khăn; đa dạng hóa các phương thức hỗ trợ cho người nghèo. Đồng thời, làm rõ quan điểm chính sách đối với hộ cận nghèo.

3. Công tác đối ngoại

- Uỷ ban đã tiến hành các hoạt động đối ngoại nhằm mở rộng sự hợp tác song phương và đa phương theo quy định pháp luật. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 15 đoàn nghiên cứu của Ủy ban và Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam tại 17 nước; cử 03 đoàn tham dự hội nghị kết hợp với khảo sát, nghiên cứu tại quốc gia tổ chức hội nghị. Ủy ban tham dự tích cực các hoạt động của AIPA, Ban tư vấn AIPA, Diễn đàn các Nghị sĩ châu Á về dân số và phát triển - AFPPD (Việt Nam là Phó Chủ tịch diễn đàn), Diễn đàn các Nghị sĩ là thầy thuốc (IMPO)... Trong nhiệm kỳ, Ủy ban đã cử đoàn tham dự 31 hội nghị, hội thảo, diễn đàn khu vực và quốc tế. Địa bàn đối ngoại được mở rộng, các hoạt động đối ngoại phủ trên 28 quốc gia tại 5 châu lục (mở ra các địa bàn mới như châu Phi và Trung Đông).

Đồng thời, Thường trực Ủy ban cũng tham gia các đoàn của lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, hoạt động trong khuôn khổ AIPA và các hoạt động đối ngoại khác theo sự phân công của Chủ tịch Quốc hội cũng như đề nghị của Ủy ban đối ngoại của Quốc hội.

- Thành phần tham gia: Ngoài việc tạo điều kiện để mời các thành viên Ủy ban, các nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tham gia các đoàn nghiên cứu ở nước ngoài và dự hội thảo quốc tế, Ủy ban đã vận dụng các nguồn tài chính ngoài ngân sách để mời một số đại biểu không phải là thành viên Uỷ ban, là đại biểu Hội đồng nhân dân và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia các hoạt động.

- 
Bên cạnh việc cử các đoàn ra, Uỷ ban đã tổ chức đón các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc tại Việt Nam, bao gồm các đoàn: nghị sĩ các nước, các Ủy ban của Nghị viện các nước, các tổ chức của Liên hợp quốc, các quan chức của một số nước, Tổ chức quốc tế. Ủy ban đã phối hợp tổ chức 07 Hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
- Uỷ ban đã triển khai một số hoạt động hợp tác với các cơ quan Liên hợp quốc (UNDP, UNFPA, UNIFEM, UNAIDS, WHO, IL0, IOM), Cơ quan phát triển quốc tế Canađa (CIDA), Viện FES. Củng cố các mối quan hệ truyền thống, thúc đẩy các mối quan hệ sẵn có và mở rộng các đối tác mới. Bên cạnh đó, còn tận dụng, khai thác các nguồn hỗ trợ để tổ chức hoạt động nghiên cứu, khảo sát, tham dự hội nghị, diễn đàn.

- Các hoạt động đối ngoại được thực hiện đúng quy định của Nhà nước. Nội dung nghiên cứu, hội nghị, hội thảo quốc tế bao phủ gần hết các lĩnh vực hoạt động của Ủy ban, gắn với công tác xây dựng pháp luật, giám sát việc thực hiện pháp luật. Việc nghiên cứu và so sánh chính sách, pháp luật các nước đã hỗ trợ thiết thực cho các thành viên Ủy ban, cho hoạt động lập pháp, giám sát liên quan đến lĩnh vực Uỷ ban phụ trách, đồng thời góp phần tăng cường sự hợp tác, đoàn kết, hữu nghị với Quốc hội các nước và các tổ chức quốc tế.

4. Các công tác khác

- Trong nhiệm kỳ, quan hệ với các đối tác được mở rộng, Uỷ ban đã tổ chức được 160 hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên đề, tập huấn
 nhằm cung cấp thông tin, nâng cao kỹ năng lập pháp và phương pháp tiếp cận, tạo điều kiện để phân tich sâu các chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực xã hội đối với thành viên Ủy ban, các đại biểu Quốc hội, đại diện các cơ quan dân cử cấp tỉnh và một số ở cấp huyện, các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, xã hội có liên quan.

- Thường trực Uỷ ban đã triển khai Nghị quyết của Đảng đoàn Quốc hội về Đề án “Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật về quan hệ lao động và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Nhà nước, chủ doanh nghiệp, công đoàn để giải quyết vấn đề tranh chấp lao động, vấn đề bảo hiểm xã hội, vấn đề tiền lương tối thiếu”; sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; tham gia các đề án của Đảng đoàn Quốc hội, các Ban soạn thảo, Ban chỉ đạo do Ủy ban thường vụ Quốc hội thành lập hoặc phân công.

- Trên cơ sở đề nghị của Uỷ ban về các vấn đề xã hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thành lập Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam. Cùng với việc phối hợp với Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam triển khai một số hoạt động về bình đẳng giới, nâng cao năng lực hoạt động cho các nữ đại biểu Quốc hội, Uỷ ban còn tích cực đẩy mạnh các hoạt động của Hội Nghị sĩ Việt Nam là thầy thuốc (VIMPO), Hội Nghị sĩ Việt Nam về dân số và phát triển (VAPPD).

- Uỷ ban đã thường xuyên tổ chức kết hợp các hoạt động giám sát địa phương với việc thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, người có công, người nghèo, trẻ em mồ côi, tàn tật và các đối tượng yếu thế, thiệt thòi khác nhân các ngày lễ, Tết; thăm hỏi các tổ chức, chức sắc tôn giáo và qua đó có điều kiện để lắng nghe ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật.

Ngoài ra, Ủy ban đã xây dựng và duy trì trang thông tin điện tử của Ủy ban (www.na.gov.vn/ubcvdxh), trang thông tin điện tử của Nhóm nữ nghị sỹ Việt Nam (www.na.gov.vn/nnsvn).
II- VỀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA ỦY BAN

1. Về thực hiện sự chỉ đạo, điều hòa, phối hợp của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Ủy ban thực hiện nghiêm túc sự phân công của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát, tham gia hoạt động đối ngoại và các hoạt động khác. Trong nhiệm kỳ, Thường trực Ủy ban đã có 01 cuộc báo cáo Chủ tịch Quốc hội về hoạt động của Ủy ban và thường xuyên báo cáo, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách Ủy ban, các Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách hoạt động giám sát, các dự án luật, đề án và Trưởng ban điều phối các hoạt động hợp tác quốc tế. Định kỳ báo cáo Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội về hoạt động của Ủy ban, kịp thời điều chỉnh chương trình để tránh trùng lắp trong hoạt động giám sát.

2. Về mối quan hệ công tác với các cơ quan, tổ chức hữu quan

- Ủy ban có mối quan hệ phối hợp tốt với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các Ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Trong công tác phối hợp thẩm tra dự án luật đã thiết lập cơ chế phối hợp trong việc thẩm tra lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, tổ chức tốt các đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và xây dựng nề nếp các hoạt động khác như: tham gia thẩm tra các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, việc tổ chức hoạt động đối ngoại, xử lý đơn thư, kiến nghị của công dân... .

- Kế thừa kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ khóa XII Ủy ban  đã phát huy có sáng tạo về phương pháp, lề lối làm việc và mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan nghiên cứu khoa học, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình; luôn nghiêm túc nghiên cứu và lắng nghe các ý kiến từ nhiều cơ quan, tổ chức, các chuyên gia và ý kiến của đối tượng chịu sự tác động, ý kiến của cử tri trong quá trình tham gia hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật.

- Thực hiện Điều 43 của Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban đã giữ mối liên hệ mật thiết với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ủy ban phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến về các dự án luật, hoạt động thẩm tra, giám sát,các hoạt động tham vấn công chúng về các dự án luật, việc thực hiện pháp luật tại địa phương, mời tham dự các hội nghị, hội thảo, phiên giải trình của Ủy ban.
- Cơ chế sử dụng chuyên gia đã được Ủy ban chú trọng  từ nhiều năm nay. Đội ngũ chuyên gia ở các lĩnh vực được tăng cường, đã có đóng góp đáng kề giúp Ủy ban trong phân tích chính sách, thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết cũng như các báo cáo giám sát chuyên đề.

- Bên cạnh đó, Ủy ban cũng là một trong các cơ quan của Quốc hội thực hiện thí điểm về tham vấn công chúng
, đối với các dự án luật, việc thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực của Ủy ban. Hoạt động tham vấn công chúng, tổ chức các phiên giải trình đã giúp Ủy ban thực hiện chức năng thẩm tra, giám sát, giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thụ, giải trình các dự án luật, phản ánh được thực tiễn cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng và mối quan tâm của nhân dân. Đồng thời, Ủy ban đã huy động, phát huy được vai trò của nhiều cơ quan, các phương tiện thông tin đại chúng trong các hoạt động của Ủy ban.

3. Về chế độ làm việc của Ủy ban, Thường trực Ủy ban và hoạt động của các thành viên Ủy ban

a) Ủy ban thực hiện chế độ làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban đã tổ chức 12 phiên họp toàn thể. Các phiên họp toàn thể Ủy ban cơ bản có sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ủy ban. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban đều được thông qua trong các phiên toàn thể.

b) Thường trực Ủy ban có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, phù hợp với  từng thành viên, duy trì chế độ làm việc tập thể định kỳ. Thường trực Ủy ban phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, năng động, sáng tạo, chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật
.Đặc biệt, Thường trực Ủy ban xây dựng chương trình hoạt động cụ thể của Ủy ban hàng năm, 6 tháng, hàng quý, hàng tháng, hàng tuần, mỗi hoạt động có kế hoạch triển khai và thông báo sớm cho đại biểu để chủ động bố trí thời gian tham dự.

Bên cạnh đó, các thành viên trong Thường trực Ủy ban đã tham gia tích cực vào các hoạt động khác của Quốc hội theo sự phân công của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội.

4. Về hoạt động của thành viên Ủy ban

Mặc dù tỷ lệ đại biểu kiêm nhiệm cao, nhiều đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu chưa có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dân cử, nhưng đa số các thành viên Ủy ban có tâm huyết, nhiệt tình tham gia hoạt động của Ủy ban với tinh thần trách nhiệm là người đại diện cho quyền lợi và nguyện vọng của cử tri; phát huy được trí tuệ của từng cá nhân, tập hợp thành sức mạnh tập thể trong hoạt động Ủy ban. Tuy nhiên, việc tham gia của đại biểu vào các hoạt động của Ủy ban vẫn chưa thật đồng đều.
5. Về chỉ đạo vụ chuyên môn trong việc tham mưu, phục vụ Ủy ban

Thường trực Ủy ban đã quan tâm chỉ đạo Vụ chuyên môn trong việc thực hiện vai trò, nhiệm vụ chuyên môn và thiết lập, duy trì mối quan hệ tốt với các thành viên Ủy ban nói riêng và đại biểu Quốc hội nói chung, cũng như với các Bộ, ngành và các địa phương, các đơn vị trong Văn phòng Quốc hội, các Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, các cơ quan nghiên cứu, tổ chức Liên hợp quốc, tổ chức phi chính phủ và chuyên gia... ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trong công tác tổ chức – cán bộ của Vụ chuyên môn, tạo điều kiện cho cán bộ Vụ được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, học tập chuyên môn, ngoại ngữ ở trong nước và ngoài nước.

III- ĐÁNH GIÁ CHUNG, NGUYÊN NHÂN VÀ  BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Trong nhiệm kỳ XII, Uỷ ban đã thực hiện khối lượng công việc lớn, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và thực hiện nhiệm vụ được Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội phân công, được các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương đánh giá là một trong các Ủy ban năng động và hoạt động có hiệu quả.

Các dự án luật do Ủy ban thẩm tra về cơ bản đảm bảo đúng chương trình, tiến độ, chất lượng từng bước được nâng lên. Việc thẩm tra vấn đề lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng luật, pháp lệnh được quan tâm và bước đầu hình thành kinh nghiệm, cách thức, quy trình làm cơ sở để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Uỷ ban đã tổ chức giám sát trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Uỷ ban theo đúng chức năng, nhiệm vụ, kết hợp hoạt động giám sát chuyên đề với khảo sát, hạn chế việc trùng lắp, chồng chéo. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia giám sát tối cao và giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội theo phân công. Hoạt động giám sát, khảo sát của Ủy ban đã góp phần đánh giá và thúc đẩy việc triển khai thi hành chính sách, pháp luật.

Từ các hoạt động của mình, Uỷ ban đã có các báo cáo, kiến nghị, đề xuất xác đáng, có cơ sở, tham mưu cho Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định về những vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Uỷ ban.

Ủy ban đã tích cực đổi mới hoạt động của mình bằng việc kết hợp chặt chẽ việc thực hiện các chức năng thẩm tra, giám sát, kiến nghị với việc tiến hành nhiều hoạt động hỗ trợ cho việc thực hiện chức năng này như hoạt động tham vấn công chúng, tổ chức các phiên giải trình... Kinh nghiệm và cách thức tổ chức các hoạt động bổ trợ giám sát của Ủy ban đã được Hội đồng nhân dân các địa phương tham khảo, nghiên cứu trong tổ chức hoạt động của mình.

Thường trực Uỷ ban đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, bố trí nguồn lực, thời gian và cân đối nội dung các hoạt động của Uỷ ban hợp lý, đảm bảo thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao. Nhiều hoạt động của Uỷ ban đã kết hợp kinh phí từ ngân sách và các nguồn hỗ trợ từ dự án hợp tác, đảm bảo tiết kiệm để thực hiện được nhiều nội dung khác nhau (các đoàn đi giám sát, khảo sát, hội nghị, hội thảo cũng như các đoàn đi nước ngoài…), tạo điều kiện huy động được các thành viên của Uỷ ban tham gia thường xuyên, tích cực vào hoạt động của Ủy ban và tạo điều kiện cho một số đại biểu Quốc hội không là thành viên Ủy ban và một số đại biểu Hội đồng nhân dân tham dự các diễn đàn quốc tế và hoạt động đối ngoại.
Qua việc tham gia các hoạt động, thành viên Uỷ ban đã nâng cao được kiến thức, bổ sung nhiều kinh  nghiệm về công tác lập pháp và giám sát thực hiện tốt hơn hoạt  động của Uỷ ban và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội. Các thành viên Ủy ban cũng là các đại biểu tích cực trong hoạt động của Quốc hội, trong việc tham gia phát biểu tại các kỳ họp Quốc hội, các phiên họp chất vấn. Ủy ban đã phối hợp một cách có hiệu quả với Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ban văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trong việc triển khai các hoạt động của mình.

Các hoạt động của Uỷ ban phối hợp với Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam  đã góp phần nâng cao kỹ năng, thực hiện nhiệm vụ đại biểu cho các nữ đại biểu Quốc hội, tăng cường sự tham gia của nữ đại biểu trong các cơ quan dân cử và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về các lĩnh vực xã hội cho các đại biểu dân cử, gắn kết trao đổi kinh nghiệm, thông tin giữa đại biểu Quốc hội với đại biểu dân cử các cấp.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua, Uỷ ban về các vấn đề xã hội đã hoạt động tích cực và đồng đều trên tất cả các lĩnh vực theo chức năng được phân công, góp phần vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban, của Quốc hội, của cơ quan dân cử.

2. Nguyên nhân

- Thành viên Uỷ ban nhiệt tình, tích cực, tâm huyết, có trách nhiệm với Quốc hội, với hoạt động của Ủy ban, đặc biệt là Thường trực Uỷ ban năng động, đoàn kết, phát huy tốt vai trò nòng cốt của mình, xây dựng nội dung, chương trình kế hoạch phù hợp để tạo điều kiện cho các thành viên, nhất là thành viên kiêm nhiệm có thời gian nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến, bố trí thời gian tham gia vào các hoạt động của Ủy ban. Hoạt động của Ủy ban có nền nếp, vận hành khoa học.Thường trực Ủy ban đã phát huy được khả năng chuyên môn, tính tích cực của các thành viên Ủy ban, sử dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện nhiệm vụ chung.
- Việc phối hợp với Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban, với các Bộ, ngành, đoàn thể ngày càng có hiệu quả hơn, đồng thời có sự kết hợp chặt chẽ với thành viên các Uỷ ban khác, các đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trong các hoạt động có liên quan.

- Huy động được sự tham gia của các đại biểu Quốc hội là thành viên Hội Nghị sĩ Việt Nam về dân số và phát triển, Hội nghị sĩ Việt Nam là thầy thuốc, Nhóm nữ Nghị sĩ Việt Nam vào các hoạt động của Ủy ban.

- Chú trọng công tác nghiên cứu, điều tra, dự báo, các hoạt động cần thiết khác để chuẩn bị, phục vụ cho các hoạt động của mình, huy động được đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên; tranh thủ được các nguồn lực.

- Sự quan tâm động viên, tạo điều kiện của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và ý kiến cử tri, dư luận xã hội là động lực to lớn và là yêu cầu thúc đẩy các hoạt động của Uỷ ban ngày càng có hiệu quả, thiết thực.

- Số lượng và chất lượng cán bộ trong vụ chuyên môn ngày càng được tăng cường và trưởng thành về mọi mặt, luôn chủ động, tích cực, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc nghiên cứu, tham mưu, tổ chức phục vụ hoạt động của Uỷ ban.

3. Bài học kinh nghiệm

Từ thực tế hoạt động nhiệm kỳ khóa XII, Ủy ban rút ra một số bài học kinh nghiệm  như sau:

- Thứ nhất: Trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhu cầu ban hành luật ngày càng tăng với điều kiện Quốc hội hoạt động không thường xuyên và một bộ phận đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, Ủy ban cần có sự phối hợp chăt chẽ với các Ban soạn thảo để ưu tiên lựa chọn, đề xuất xây dựng luật đối với các vấn đề thực tiễn đang đòi hỏi, đã được nghiên cứu phân tích chính sách một cách thấu đáo, xác định rõ mục tiêu ban hành cũng như điều kiện đảm bảo tổ chức, thực hiện.
- Thứ hai: Thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ như: tham vấn công chúng; giải trình; huy động, sử dụng trí tuệ của các chuyên gia, các nhà khoa học; điều tra xã hội học; khảo sát lấy ý kiến nhân dân, đặc biệt là đối tượng chịu sự tác động của dự án luật. Đồng thời, mở rộng dân chủ, tiếp cận các ý kiến trong hoạt động lập pháp, giám sát

- Thứ ba: Tăng cường trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra trong suốt quá trình soạn thảo, thẩm tra, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh.

- Thứ tư: Kết hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa công tác giám sát, công tác xây dựng pháp luật, công tác đối ngoại và các công tác khác. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa của Việt Nam trong quá trình hoạch định, xây dựng chính sách, pháp luật và giám sát của các cơ quan Quốc hội.

- Thứ năm: Xây dựng nội dung, chương trình kế hoạch cụ thể, khai thác nguồn lực hợp lý để tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ủy ban.
IV- KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở tổng kết hoạt động Ủy ban nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, Ủy ban về các vấn đề xã hội kiến nghị Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội một số vấn đề sau:

1. Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thực hiện Luật tổ chức Quốc hội, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật… để phù hợp với thực tiễn đặc biệt là các quy định liên quan đến quy trình, thủ tục thực hiện các chức năng của Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội ; Nghiên cứu bổ sung các quy định pháp luật về việc phối hợp giữa Hội đồng dân tộc,các Ủy ban trong việc thẩm tra các dự án luật, ngân sách, báo cáo tình hình kinh tế- xã hội hàng năm...Có cơ chế tạo điều kiện, khuyến khích các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội thực hiện quyền sáng kiến pháp luật.

2. Tổng kết và sửa đổi Luật hoạt động giám sát của Quốc hội nhằm làm rõ phạm vi giám sát, khắc phục những hạn chế, chồng chéo về thẩm quyền trong hoạt động giám sát giữa các cơ quan Hội đồng dân tộc, các Ủy ban, với Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân các cấp. Hoàn thiện quy định pháp luật về hoạt động giám sát của Quốc hội đối với hoạt động chất vấn tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội, tổ chức lấy ý kiến người dân và đối tượng có liên quan đến xây dựng và thực thi pháp luật, hoạt động giải trình tại Hội đồng dân tộc và các Ủy ban; luật hóa  các quy trình, thủ tục chất vấn, tham vấn, giải trình.

3. Tiếp tục nâng cao tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách và tăng cường số lượng Thường trực Hội đồng dân tộc và các Ủy ban, đồng thời nghiên cứu việc bố trí mỗi đại biểu Quốc hội đều tham gia hoạt động trong một Uỷ ban/Hội đồng dân tộc nhằm tạo điều kiện để đại biểu thực hiện nhiệm vụ cũng như phát huy năng lực chuyên môn của mình.

4. Hoàn thiện định mức, tiêu chuẩn chi tiêu phù hợp với điều kiện hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Có chính sách cụ thể để thu hút hoạt động chuyên gia cho hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban.

5. Uỷ ban thường vụ Quốc hội tiếp tục tạo điều kiện để các cơ quan của Quốc hội tiếp tục phát huy và mở rộng mối quan hệ với các tổ chức trong nước và quốc tế để hỗ trợ có hiệu quả hơn cho nhiệm vụ chuyên môn của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban, đồng thời quan tâm vấn đề nâng cao năng lực cho đại biểu Quốc hội và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tham mưu giúp việc ; quan tâm, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động của Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam, Hội Nghị sĩ Việt Nam về dân số và phát triển, Hội nghị sĩ Việt Nam là thầy thuốc.
*

*     *

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động của Uỷ ban về các vấn đề xã hội trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII (2007 - 2011), xin báo cáo Quốc hội.

	Nơi nhận:

- Như trên,

- Bộ LĐ-TB và XH, Bộ y tế, 

Bộ tư pháp, Bộ nội vụ,

Văn phòng Chính phủ,

- Văn phòng Quốc hội,

- Các ban của UBTVQH,

- Lưu VT, Vụ CVĐXH.
	TM. ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Trương Thị Mai


� Xem phụ lục 1.


� Ngoài ra, Ủy ban thẩm tra Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng nhưng trình Ủy ban thường vụ Quốc hội rút ra khỏi chương trình xây dựng pháp luật năm 2008 và cả nhiệm kỳ


� Dự án Bộ luật lao động (sửa đổi) Ủy ban đã tiến hành các hoạt động chuẩn bị thẩm tra, song Chính phủ đề nghị xin lùi thời điểm trình  để chuẩn bị kỹ hơn.


� Do một số nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung chưa thực sự cần thiết, chưa giải quyết được những tồn tại, hạn chế trong thực tế.


� Xin xem phụ lục 2


� Xin xem phụ lục 3


� Từ năm 2007 đến nay Ủy ban đã khảo sát, giám sát chuyên đề về một số nội dung lớn: tình hình đình công của người lao động xảy ra ở một số doanh nghiệp (2008); thực hiện chính sách dân số (2006); thực hiện pháp luật về người tàn tật; thực hiện pháp luật về người cao tuổi,  tình hình thi hành Luật phòng, chống ma túy, tình hình thực hiện Nghị quyết số 16/2003/QH11 về việc thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương ; thực hiện chỉ tiêu giảm dân số, suy dinh dưỡng…


� Xin xem phụ lục 4.


� Xin xem phụ lục 5.


�  Ví dụ: Năm 2008, trên cơ sở đề xuất của Ủy ban, QH đã quyết định giám sát tối cao vấn đề thực hiện chính sách, pháp luật về xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Kết thúc giám sát tối cao, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các chính sách định hướng trong Nghị quyết này đã tạo tiền đề để xây dựng các quy định cụ thể trong dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh, Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật.


�  Nguyên nhân: nhiều nội dung khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân đã mang tính “nổi cộm” khi thẩm quyền xem xét, giải quyết không còn thuộc chính quyền địa phương; vấn đề xác định thẩm quyền, chức trách và thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật trong nhiều vụ việc vẫn chưa được coi trọng ; trình độ dân trí thấp ; văn bản pháp luật có liên quan đến những lĩnh vực này còn thiếu đồng bộ, không được sửa đổi, bổ sung kịp thời những vấn đề trong thực tế còn bất cập, vướng mắc;  việc áp dụng pháp luật còn thiếu tính thống nhất, không chặt chẽ. Vì vậy, nhiều nội dung đơn thư, kiến nghị của công dân bị ách tắc không giải quyết được do phải chờ chủ trương, chính sách của Nhà nước.


� Xin xem phụ lục 6.


� Xin xem phụ lục 7


� Các hoạt động tham vấn công chúng đã thực hiện bao gồm: tham vấn qua phương tiện truyền thông, qua trang web; tham vấn tại cộng đồng, doanh nghiệp, cơ sở; hội nghị, hội thảo chuyên gia; điều tra xã hội học; phỏng vấn; thảo luận nhóm;.  Trong 2 năm 2008-2009, Ủy ban đã tiến hành tham vấn công chúng ở qui mô nhỏ và vừa đối với dự án Luật bảo hiểm y tế, việc thực hiện Pháp lệnh về người tàn tật (làm cơ sở để thẩm tra dự án Luật người khuyết tật), dự thảo Luật người khuyết tật; việc thực hiện pháp luật lao động đối với lao động nữ... 


� Đó là: dự kiến và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của Uỷ ban hàng năm, 6 tháng, hàng quý, hàng tháng ; chuẩn bị nội dung và tài liệu phục vụ hoạt động Uỷ ban; cung cấp thông tin, tư liệu cần thiết cho các thành viên Uỷ ban; căn cứ vào kết quả phiên họp của Uỷ ban, chuẩn bị báo cáo thẩm tra, các báo cáo khác của Uỷ ban trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội; thẩm tra sơ bộ dự án luật, dự thảo nghị quyết, báo cáo, dự án khác để trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét trước khi trình Quốc hội; chuẩn bị ý kiến của Thường trực Uỷ ban về những nội dung trong chương trình phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khi được mời tham dự; tham gia các hoạt động của Hội đồng đân tộc, Uỷ ban khác và của các cơ quan, tổ chức hữu quan; tổ chức các Đoàn giám sát, Đoàn công tác của Uỷ ban;  định kỳ báo cáo với Hội đồng, Uỷ ban về hoạt động của Thường trực Uỷ ban. Phối hợp với Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội quyết định các vấn đề về công tác tổ chức – cán bộ đối với Vụ chuyên môn ; quyết định việc sử dụng kinh phí Uỷ ban được phân bổ đúng chế độ, chính sách, thực hành tiết kiệm.
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